UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
            
     Số: 594/GD&ĐT-ĐA47
              Đà Nẵng, ngày  02  tháng 03 năm 2009
V/v chỉ tiêu đào tạo và ngành học đối

với học sinh đăng ký tham gia Đề án 47

          năm học 2009 - 2010  

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THPT thuộc Sở
Căn cứ Quyết định số 47/2008/QĐ-UBND ngày 14/11/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ đào tạo bậc đại học tại các cơ sở giáo dục trong nước và ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước dành cho học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (gọi tắt là Đề án 47); Căn cứ Công văn số 528/VP-VX ngày 25/02/2009 của Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng về ngành nghề và chỉ tiêu đào tạo theo Đề án 47 năm học 2009 - 2010, 
Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đề nghị Hiệu trưởng các trường THPT thông báo toàn văn nội dung Công văn này đến toàn thể học sinh lớp 12 của nhà trường được biết trước khi bước vào kỳ thi tuyển sinh Đại học năm 2009, đồng thời tổ chức cho những học sinh đủ điều kiện để đăng ký tham gia Đề án 47 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Đối tượng được tham gia xét chọn đào tạo đại học
Học sinh các trường trung học phổ thông do thành phố quản lý, trúng tuyển đại học nguyện vọng một vào những ngành đào tạo mà thành phố có nhu cầu, đáp ứng các điều kiện theo quy định, tự nguyện đăng ký tham gia Đề án 47 và cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ khi được nhận học bổng của Đề án 47.

2. Hình thức đào tạo

- Việc đào tạo bậc đại học theo Đề án 47 là đào tạo chính quy tập trung tại các trường đại học có chất lượng tốt ở trong nước và ở nước ngoài.

- Người tham gia Đề án 47 chỉ được đăng ký dự tuyển đào tạo tại một ngành của một trường đại học trong nước hoặc ở nước ngoài. Việc đăng ký tham gia Đề án 47 phải được tiến hành trước khi nhập học năm thứ nhất bậc đại học. 

3. Học bổng của Đề án 47

a) Học bổng toàn phần:

Học bổng toàn phần được xác định là: Toàn bộ học phí theo quy định của cơ sở đào tạo; chi phí một lượt vé máy bay đi và về trong cả khóa học; sinh hoạt phí được UBND thành phố quy định cụ thể theo từng nước, từng vùng lãnh thổ và bảo hiểm y tế ở mức tối thiểu cho 12 tháng/năm học. Khoản kinh phí này do thành phố cấp đủ 100%.
b) Học bổng bán phần:

Học bổng bán phần là học bổng có giá trị bằng 70% so với học bổng toàn phần.
c) Thời gian hỗ trợ học bổng:

- Các năm học chính thức tại trường đại học đối với học trong nước.

- Các năm học chính thức và năm học dự bị ở trường đại học tại nước ngoài hoặc tại cơ sở của trường ở Việt Nam đối với học nước ngoài.

4. Điều kiện được cấp học bổng toàn phần

Để được cấp học bổng toàn phần, học sinh phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

a) Học lực đạt loại giỏi, hạnh kiểm đạt loại tốt liên tục từ lớp 10 đến lớp 12 hệ phổ thông;
b) Thi tốt nghiệp trung học phổ thông đạt từ loại khá trở lên. Riêng đối với trường hợp học sinh đạt giải cấp quốc gia hoặc đạt thủ khoa cấp trường trong kỳ thi tuyển sinh đại học nhưng chỉ tốt nghiệp trung học phổ thông loại trung bình do bị khống chế một môn dưới 6 điểm, thì Cơ quan thường trực quản lý Đề án 47 lập thủ tục trình Hội đồng xét tuyển của thành phố xem xét;
c) Trúng tuyển đại học nguyện vọng một vào ngành thành phố có nhu cầu và không có môn thi nào có điểm dưới 5;
d) Đạt Thủ khoa cấp trường trong kỳ thi tuyển sinh đại học (không tính điểm cộng thêm) hoặc đạt từ giải Nhì cấp thành phố trở lên trong các kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa. Môn đạt giải phải nằm trong các môn thi của khối thi đại học nguyện vọng một.

Đối với học sinh đạt giải Nhì cấp thành phố trở lên về môn Tin học thì ngành đăng ký học nguyện vọng một phải phù hợp với môn Tin học.

Trường hợp học sinh đạt giải Ba cấp thành phố trong các kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa thì phải có kết quả thi đại học nguyện vọng một đạt điểm cao; 
đ) Có sức khỏe tốt;
e) Lý lịch bản thân và gia đình rõ ràng; bản thân và gia đình chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

g) Tích cực tham gia hoạt động xã hội, đoàn thể, văn nghệ, thể thao; 
h) Có khả năng ngoại ngữ theo quy định của cơ sở đào tạo tại nước đăng ký đến học đối với trường hợp đi học ở nước ngoài;

i) Cam kết làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng quản lý ít nhất 07 (bảy) năm theo sự bố trí công tác của cơ quan có thẩm quyền sau khi tốt nghiệp đại học.

5. Điều kiện được cấp học bổng bán phần

Để được cấp học bổng bán phần, học sinh phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

a) Các điều kiện nêu tại điểm a, b, c, đ, e, g, h ở mục 4 nêu trên;

b) Đạt giải Khuyến khích cấp thành phố trở lên trong các kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa. Môn đạt giải phải nằm trong các môn thi của khối thi đại học nguyện vọng một.

Đối với học sinh đạt giải Khuyến khích cấp thành phố về môn Tin học ngành đăng ký học nguyện vọng một phải phù hợp với môn Tin học;

c) Cam kết làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng quản lý ít nhất 05 (năm) năm theo sự bố trí công tác của cơ quan có thẩm quyền sau khi tốt nghiệp đại học;  

d) Có đủ điều kiện tiêu chuẩn được cấp học bổng toàn phần nhưng gia đình học sinh chỉ có nhu cầu tham gia Đề án 47 ở mức học bổng bán phần, thì được chấp nhận theo nguyện vọng gia đình học sinh.
6. Mức cấp học bổng hỗ trợ

a) Học ở trong nước: 
Cấp đủ học phí theo thông báo của cơ sở đào tạo và các quy định hiện hành của nhà nước. Sinh hoạt phí, bảo hiểm y tế và chi phí đi lại được hỗ trợ cho 12 tháng/năm học. Cụ thể như sau:

	- Tại thành phố Hà Nội
	23.140.000 đồng

	- Tại thành phố Hồ Chí Minh

	23.140.000 đồng

	- Tại thành phố Huế
	18.070.000 đồng

	- Tại thành phố Đà Nẵng
	12.480.000 đồng


Mức học bổng sẽ được điều chỉnh khi có sự thay đổi chính sách học phí của nhà nước.
b) Học ở nước ngoài:

- Về học phí: Cấp đủ học phí theo thông báo của cơ sở đào tạo đối với học sinh được cử đi đào tạo. 
- Về sinh hoạt phí: Mức sinh hoạt phí được tính cho 12 tháng/năm học, cụ thể:
	- Hoa Kỳ, Canada, Nhật Bản, Vương quốc Anh
	12.000 USD

	- Pháp, Đức, Hà Lan, Bỉ, Áo, Thụy Điển, Đan Mạch, Na Uy
	12.000 USD

	- Úc
	10.524 USD

	- NewZealand
	    9.300 USD   

	- Hàn Quốc, Singapore, Hồng Kông
	    6.000 USD

	- Trung Quốc, Đài Loan
	   4.200 USD

	- Thái Lan, Philippines, Malaysia
	    3.600 USD


Mức sinh hoạt phí sẽ được điều chỉnh khi có sự thay đổi quy định về sinh hoạt phí của nhà nước.
- Về bảo hiểm y tế và chi phí đi lại:

+ Bảo hiểm y tế được cấp ở mức tối thiểu cho 12 tháng/năm học trên cơ sở thông báo nhập học của trường đại học;
+ Cấp 01 (một) lượt vé máy bay khứ hồi (được tính một lần đi và một lần về) trong cả khóa học. 
7. Chỉ tiêu đào tạo và ngành học
 Tổng số chỉ tiêu đào tạo đối với Đề án 47 năm học 2009 - 2010 là  60 chỉ tiêu với 09 nhóm ngành học, trong đó học ở trong nước là 40 chỉ tiêu và đào tạo ở nước ngoài là 20 chỉ tiêu. Cụ thể là:  
	STT
	Nhóm ngành đào tạo 
	Chỉ tiêu
	Cơ sở đào tạo

	
	
	
	Trong nước
	Nước ngoài

	1
	Nhóm ngành y tế
	21
	15
	06

	2
	Nhóm ngành xây dựng 
	04
	02
	02

	3
	Nhóm ngành sinh học - môi trường
	02
	01
	01

	4
	Nhóm ngành luật - hành chính
	07
	05
	02

	5
	Nhóm ngành văn hóa - du lịch
	09
	05
	04

	6
	Nhóm ngành quản lý đô thị
	07
	03
	04

	7
	Nhóm ngành công nghệ thông tin
	02
	02
	00

	8
	Nhóm ngành kinh tế
	01
	00
	01

	9
	Nhóm ngành sư phạm:

- Toán học

- Vật lý

- Hóa học

- Sinh học

- Ngữ văn

- Địa lý

- Lịch sử
	07
	07
	00

	
	
	01
	01
	00

	
	
	01
	01
	00

	
	
	01
	01
	00

	
	
	01
	01
	00

	
	
	01
	01
	00

	
	
	01
	01
	00

	
	
	01
	01
	00

	Tổng cộng:
	60
	40
	20


8. Thủ tục xét chọn tham gia Đề án 47
a) Học sinh đăng ký dự tuyển để xét chọn tham gia Đề án 47 phải hội đủ các điều kiện quy định tại mục 4 hoặc mục 5 của Công văn này. Việc xét chọn đi học trong nước và học ở nước ngoài chỉ thực hiện đối với các học sinh có đơn đăng ký tham gia Đề án 47 trước khi nhập học năm thứ nhất bậc đại học.
b) Cơ quan thường trực quản lý Đề án lập danh sách học sinh đăng ký tham gia Đề án để trình Hội đồng xét tuyển của thành phố tiến hành xét chọn. 

Trong trường hợp số lượng học sinh đăng ký tham gia Đề án nhiều hơn chỉ tiêu đã thông báo, Cơ quan thường trực quản lý Đề án có trách nhiệm phân loại và xếp điểm theo các tiêu chí như: thành tích học tập (xếp loại học lực, điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, điểm thi đại học (không có môn thi dưới 5 điểm), giải học sinh giỏi các môn văn hóa…); nhân thân gia đình (con liệt sĩ, con thương binh, gia đình có công với cách mạng…); thành tích hoạt động xã hội, đoàn thể (hoạt động Đoàn Thanh niên, hoạt động phong trào của lớp, trường…), trình Hội đồng xét tuyển xét chọn theo điểm từ cao xuống thấp đối với từng ngành đào tạo đến khi đủ chỉ tiêu.
9. Hồ sơ đăng ký xét chọn tham gia Đề án 47
- Đơn xin đăng ký tham gia vào Đề án 47 học trong nước hoặc học ở nước ngoài (theo mẫu, có xác nhận của Hiệu trưởng trường THPT mà học sinh theo học lớp 12 năm học 2008 - 2009);
- Bản sao Giấy khai sinh (có công chứng);
- Bản sao Học bạ cấp THPT (có công chứng);
- Giấy chứng nhận học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 THPT về các  môn văn hoá (cấp quốc gia, cấp thành phố);
- Giấy chứng nhận đạt thủ khoa trong kỳ thi tốt nghiệp THPT (nếu có);
- Giấy chứng nhận đạt thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh đại học (nếu có);
- Giấy chứng nhận đỗ nguyện vọng một vào trường đại học (hoặc bản sao giấy báo nhập học có công chứng);
- Sổ hộ khẩu (bản sao có công chứng);
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu học sinh trúng tuyển vào đại học);
- Bằng tốt nghiệp THPT (hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời);
- Các Giấy khen, Bằng khen khác (nếu có);
- Bảng điểm IELTS, TOEFL hoặc TCF và có Thư mời của trường Đại học ở nước ngoài (đối với học sinh đăng ký đi học ở nước ngoài).
10. Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ

a) Địa điểm nhận hồ sơ: 

Học sinh đăng ký tham gia xét tuyển vào Đề án 47 năm học 2009 - 2010 nộp hồ sơ tại: Bộ phận chuyên trách quản lý Đề án 47 - Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, số 01 Vũ Văn Dũng, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

b) Thời gian nộp hồ sơ: 

Từ ngày 05/8/2009 đến hết ngày 30/8/2009. 

Nhận được Công văn này, yêu cầu Hiệu trưởng các trường THPT triển khai đầy đủ và kịp thời./.

                                                                                                          GIÁM ĐỐC 

 Nơi nhận:                                                                                      (Đã ký)
- Như trên;

- Phó CT Nông Thị Ngọc Minh (b/c);                                                   Huỳnh Văn Hoa
- Lưu VP, Tr.THPT chuyên LQĐ.
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